
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Rác có từ đâu?
	1
	1 tuần từ 7/4 -> 11/4/2025
	Nguyễn Thị Thanh Nga

	

	Ngày trái đất 
	1
	1 tuần từ 14 -> 18/4/2025
	
	

	TÁI CHẾ
DỰ ÁN STEAM : Biểu diễn trang phục từ đồ tái chế
	1
	1 tuần từ 21 -> 25/4/2025
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Rác có từ đâu ”
	Nhánh “Ngày Trái Đất”
	Nhánh “ Tái chế”

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch, tạo môi trường lớp học dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động theo chủ đề “Bảo vệ môi trường”. 

- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Rác có từ đâu?” như: Nguồn rác, lợi ích và tác hại của rác, rác vô cơ- rác hữu cơ.

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh. Giới thiệu một số nội dung: dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định, để đồ dùng gọn gàng ngăn nắp ở tranh kỹ năng trên bảng tuyên truyền. 

- Khuyến khích phụ huynh tham gia ủng hộ đồ dùng, nguyên vật liệu phục vụ cho trẻ trong các hoạt động qua zalo, fb nhóm lớp và trao đổi trực tiếp.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: Lọ sữa,  lõi giấy, kéo, keo dán, len, bìa cứng, giấy màu, giấy, hộp bìa, lá khô, lịch, báo, giấy màu các loại, màu nước, vải vụn...

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.

- Lựa chọn một số trò chơi về chủ đề “Rác có từ đâu?”: Cho tôi xin rác, tay ai sạch; bài hát: không xả rác, em yêu màu xanh, em vẽ môi trường màu xanh; câu chuyện: vương quốc rác, ngôi nhà hoa quả, chiếc rễ đa tròn, việc tốt quanh ta, hành trình của bầy ong; video: rác cũng là tài nguyên, hiệp sĩ xanh, rau sạch… 

- Giáo viên thu thập một số tư liệu, tài liệu có liên quan đến chủ đề nhằm nâng cao kiến thức về môi trường cho bản thân và giúp trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, khắc sâu các kiến thức bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ để phát triển ngôn  ngữ cho trẻ tại gia đình thông qua việc rèn kỹ năng, thói quen, hành vi của trẻ.
	- Chuẩn bị các nội dung cung cấp kiến thức cho trẻ phù hợp với chủ đề “Ngày Trái Đất”.

 - Sưu tầm, bổ sung các đồ dùng đồ chơi về chủ đề. 

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.

- Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động.

- Các loại vật liệu có sẵn: rơm, lá cây khô, lá cây tươi, trấu, vải vụn, len, vỏ ngô khô..

- Giấy bìa, lịch báo cũ…để trẻ vẽ, cắt dán.

- Tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh tham gia ủng hộ đồ dùng, nguyên vật liệu phục vụ cho trẻ trong các hoạt động qua zalo, fb nhóm lớp và trao đổi trực tiếp. 

- Bổ sung thêm tranh kỹ năng về bảo vệ môi trường: Không sử dụng túi ni lông. 

- Lựa chọn một số trò chơi: Chiến sĩ môi trường, thám tử xanh, hãy hành động đúng; bài hát: Vì trái đất xanh, màu xanh xanh, em vẽ môi trường màu xanh; câu chuyện: việc tốt quanh ta, những bông hoa thơm ;video: Sắc màu của cây, ước mơ của lá, ước mơ của  

hươu sao…

- Giáo viên tham mưu với ban giám hiệu nhà trường tổ chức những hoạt động ngoại khóa, các hoạt dộng mang tính tập thể để trẻ có cơ hội tham gia, làm việc nhóm với các bạn và môi trường xung quanh.

- Hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ để phát triển ngôn  ngữ cho trẻ tại gia đình thông qua việc rèn kỹ năng, thói quen, hành vi của trẻ.
	- Chuẩn bị các dự án: Dự án “Tìm hiểu về nguyên vật liệu tái chế”, dự án “Thời trang tái chế”.

- Cung cấp kiến thức cho trẻ phù hợp với chủ đề “Tái chế” : Lợi ích của hoạt động tái chế, .

- Sưu tầm, bổ sung các đồ dùng, nguyên vật liệu cho hoạt động steam về chủ đề. 

- Tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh tham gia ủng hộ nguyên vật liệu: len, vỏ ngô khô, rơm rạ, vải vụn...phục vụ cho trẻ trong các hoạt động qua zalo, fb nhóm lớp và trao đổi trực tiếp.

- Tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rõ tác hại của bao bì ni lông để sử dụng chúng một cách thích hợp nhất: Nói không với việc sử dụng bao bì ni lông, biết phân loại bao bì ni lông, không vứt bao bì ni lông bừa bãi, chuẩn bị những hình ảnh về những lợi ích vô cùng to lớn khi con người không sử dụng bao bì ni lông.

- Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động.

- Chuẩn bị các loại vật liệu có sẵn: Thùng carton, lá cây, giấy

 loại, vải vụn, lõi giấy,len..

- Lựa chọn một số trò chơi về chủ đề “Tái chế”: Hãy chọn đúng tôi; bài hát: không xả rác, em yêu màu xanh, em vẽ môi trường màu xanh; câu chuyện: vương quốc rác, ngôi nhà hoa quả, chiếc rễ đa tròn, việc tốt quanh ta, hành trình của bầy ong ;video: cái vỏ chuối, xe ô tô làm từ vỏ lon, đốm lửa nhỏ…

- Hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ để phát triển ngôn  ngữ cho trẻ tại gia đình thông qua việc rèn kỹ năng, thói quen, hành vi của trẻ.

	Nhà trường
	- Tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Thông báo thường xuyên về các kế hoạch thời gian tới để các lớp, các bậc phụ huynh cập nhật thông tin được kịp thời.

- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiện đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề bảo vệ môi trường.

- Bổ sung một số đồ dùng đồ chơi, sách truyện, tranh ảnh về chủ đề. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, khối.

- Xây dựng môi trường ngoài trời phù hợp chủ đề.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: len, vải vụn, vỏ chai nhựa, bìa cứng...tranh ảnh về chủ đề.

- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết về môi trường, về chủ đề “Rác có từ đâu?”

- Phụ huynh có con ngọng, nhút nhát khi giao tiếp trao đổi, phối hợp cùng cô giáo rèn trẻ mọi lúc mọi nơi để đạt hiệu quả tốt nhất.
- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .
	- Sưu tầm tranh ảnh có nội dung về chủ đề “Ngày Trái Đất”.

- Sưu tầm ủng hộ các nguyên vật liệu: Vỏ hộp sữa chua, hộp nhựa, chai nhựa...

- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết về chủ đề “Ngày Trái Đất”, “Giờ Trái Đất”.

- Kết hợp trao đổi thường xuyên với cô giáo về tình hình học tập cũng như sức khoẻ của trẻ... giúp trẻ học tập ngày càng tốt hơn...

- Giáo dục cho trẻ về các hành động đẹp để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường.

	- Sưu tầm tranh ảnh có nội dung về chủ đề “Tái chế”.

- Sưu tầm ủng hộ các nguyên vật liệu : Giấy màu, giấy gói hoa, giấy báo, túi ni lông cũ, ruy băng, giấy báo, len, hộp nhựa..

- Kết hợp cùng giáo viên cung cấp và củng cố một số hiểu biết về chủ đề “Tái chế”.

- Thư​ờng xuyên theo dõi chủ đề học của con, các bài học, bài vẽ, bài hát, bài thơ câu chuyện... ở góc tuyên truyền của lớp.

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường.

	Trẻ
	- Trẻ đi học đều, đúng giờ.

- Cùng cô làm các sản phẩm, đồ dùng.

- Sưu tầm tranh ảnh, học liệu,  cùng cô tạo môi trường hoạt động theo chủ đề.
	- Tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp.

- Giữ gìn sức khỏe bản thân, trang phục gọn gàng khi đến lớp.

- Sưu tầm tranh ảnh, học liệu, cùng cô tạo môi trường theo chủ đề.
	- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và bạn. Hưởng ứng khi làm việc nhóm trong hoạt động steam.

- Cùng cô làm các sản phẩm, đồ dùng và tạo môi trường hoạt động.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Nhánh 1
	Nhánh 1: “Rác có từ đâu?”
- Mở chủ đề. Trò chuyện với trẻ về chủ đề: “Rác có từ đâu?”: Nguồn rác (Rác có trong sinh hoạt), phân loại các loại rác.

- Xem video về nguồn rác thải, phân loại các loại rác khác nhau, nhận biết rác hữu cơ, vô cơ.
Xem video một số nguy cơ không an toàn và cách phòng tránh: Mưa to, sấm chớp…

- Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, câu đố, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện: Không xả rác, em yêu cây xanh, trái đất này là của chúng mình, vè môi trường…

- Trò chuyện về đặc điểm nổi bật các mùa, nguồn nước nơi trẻ sống.

- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu.

- Trò truyện nhắc nhở trẻ cách vệ sinh thân thể và đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống bệnh.
	

	
	
	Nhánh 2


	* Nhánh 2:“ Ngày Trái Đất”

- Trò truyện với trẻ về các hoạt động bảo vệ môi trường, ý nghĩa của “Ngày Trái Đất”, “Giờ Trái Đất”. Nhắc trẻ tắt điện, nước khi không cần thiết và khi không sử dụng. Xem video về các hoạt động trong “Ngày Trái Đất”, “Giờ Trái Đất”. 
- Trò chuyện về đặc điểm nổi bật các mùa trong năm nơi trẻ sống, ngày và đêm..

- Xem video về các cách xử lý, phân loại rác, cách tái sử dụng lại các loại giấy, bìa cát tông để tạo ra các sản phẩm phục có ích.Video về một số nguy cơ không an toàn: mưa to, sấm chớp...Dấu hiệu dự báo hiện tượng tự nhiên,
- Trò chuyện về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước,cách bảo vệ nguồn nước..
	

	
	
	Nhánh 3
	* Nhánh 3: “Tái chế”
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: “Tái chế”: Giải thích từ: “Tái chế” nghĩa là sử dụng lại. Khuyến khích trẻ sưu tầm nguyên vật liệu có thể tái chế được.  Trò chuyện về đặc điểm nổi bật các mùa.

- Xem một số video về hoạt động tái chế rác thải: Làm trang phục từ giấy báo, nilon, bìa, làm đồ chơi handmade. Video về một số nguy cơ không an toàn: mưa to, sấm chớp...
- Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, câu đố, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện: Lá thuyền ước mơ, màu xanh em yêu, trái đất này là của chúng mình, không gian xanh, bài đồng dao bé giữ gìn môi trường…

- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu.

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện steam.

- Trò truyện và tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh cách phòng chống bệnh theo mùa.

- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Đội hình vòng tròn. Đi với các kiểu đi khác nhau. Tập cùng nhạc bài hát: Trái đất này là của chúng mình.

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với dụng cụ thể dục.

+ Hô hấp: Làm tiếng gió thổi

+ Tay: Tay lên cao gập khuỷu tay vào vai

+ Lưng, bụng: Tay lên cao, nghiêng người sang 2 bên

+ Bật:Bật cao tại chỗ

- Trò chơi: Pha nước chanh, gieo hạt, cây cao cỏ thấp, làm theo hiệu lệnh...

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng lên lớp

- Điểm danh, thời tiết, trực nhật.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	PTNT

Đặc điểm, tính chất của sỏi


	PTTC

Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát 


	PTNT

Tách gộp trong phạm vi 9
	PTNN

Kể truyện sáng tạo : Nhựa không phải thức ăn cho cá
	PTTM

KNCH: Chiến binh xanh


	

	
	
	Nhánh 2


	PTTC

Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	PTNN

Steam 5E 

Truyện: Giọt nước tí xíu
	PTTC-KNXH

Bé tiết kiệm nước

	PTNT

Số 10 (Tiết 1)


	PTNN

Làm quen chữ cái g - y


	

	
	
	Nhánh 3
	PTNT-TM

Steam ngày 1: Thiết kế trang phục từ đồ tái chế (Giấy, chai nhựa, ni lông..)
	PTNN

Trò chơi chữ cái g y
	PTTC

VĐ Tinh: Đan nong mốt
	PTNT

Sô 10 (T2)
	PTTM

Steam ngày 2: Biểu diễn thời trang trang phục tái chế
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	- Thí nghiệm về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
-Trò chơi: Bật liên tục vào vòng. 

- Chơi tự do
	- Quan sát, trò chuyện và lên ý tưởng làm thùng phân loại rác .

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do 
	- Quan sát thí nghiệm vật nổi vật chìm.
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do
	- Cho trẻ chơi trải nghiệm với nước: Nước chảy từ trên cao xuống, nước có hình dạng của vật chứa.
- Chơi tự do
	- Quan sát bầu trời=> nhận biết dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên
- TCVĐ: "Đi trên ghế TD đầu đội túi cát"

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 2
	- HĐCMĐ: Quan sát và vẽ tranh cổ động về Ngày Trái đất, Giờ Trái đất, bảo vệ môi trường.

- Nghe 1 số từ tiếng anh về môi trường.

- TCVĐ: Xi bô khoai.

- Chơi TD
	- Hoạt động trải nghiệm: Chong chong quay, chơi với cát, vật nổi vật chìm.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi TD 
	- HĐCMĐ: quan sát các thùng phân loại rác ở “Sân chơi cho bé” tại khu vực gần trường học, giới thiệu các thùng rác trong sân chơi. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi TD với các trò chơi ở sân chơi.
	- HĐCMĐ: Trò chuyện, nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng sai trong ứng xử với môi trường sống (Không bẻ cành, hái hoa, dẫm lên cỏ…)

- TCVĐ: Ném bóng và bắt bóng.

- Chơi TD
	-.Trò chuyện về guyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
- Nhặt lá trên sân trường

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	- Sưu tầm lá cây, vỏ chai nhựa, giấy báo ở các khu vực, các lớp học xung quanh sân trường để phục vụ hoạt động tái sử dụng (Steam).

- Làm thí nghiệm Ngày 1: Sự phân huỷ của lá cây và ni lông khi cho vào nước.

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.

- Chơi TD 
	- Quan sát, trò chuyện về một số nơi nguy hiểm và không an toàn. Không ra khu vực nguy hiểm và mất vệ sinh.

TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi TD 
	- Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên

- TCVĐ: Búng thun.

- Chơi TD
	- Quan sát và kể tên các nguồn nước trong môi trường sống. 

- Giúp cô lao công nhặt rác, cho vào các thùng rác theo ký hiệu riêng.

- TCVĐ: Ô ăn quan

- Chơi TD: 
	- Biểu diễn thời trang tái chế trên sân khấu của trường.  

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi TD
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, trẻ lau miệng sau khi ăn

- Rèn trẻ thói quen khóa vòi nước sau khi sử dụng

 - Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách
- Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

- Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	- Mở chủ đề: Giới thiệu các thùng phân loại rác, và đồ dùng phế thải. 

- Trò chuyện và tìm hiểu, nhận biết về các loại rác hữu cơ, vô cơ qua video. 

+ Thùng 1: chai, lọ nhựa.

+ Thùng 2: giấy báo, bìa cat tông.


	- Quan sát, trò chuyện, nhận xét và tỏ thái độ với hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" trong ứng xử với môi trường xung quanh.

- Hướng dẫn trẻ  cách làm túi giấy.

- Hoạt động tự chọn.
	-Ôn bài học buổi sáng, trò chuyện, xem video về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.

- Ôn lại cách làm túi giấy.

- Hoạt động tự chọn.
	- Kể lại truyện đã học. 

- Giới thiệu 1 số trang phục làm từ giấy báo, giấy xi măng, chai nhựa, túi ni lông.

- Hoạt động tự chọn.
	- Trò chuyện và tìm hiểu về các phân xưởng tái chế rác qua video.

- Trang trí túi giấy.

- Nêu gương bé ngoan.


	

	
	
	Nhánh 2
	- Hướng dẫn trẻ cách làm 1 số trang phục từ giấy báo, giấy xi măng...

-Làm chong chóng từ giấy xi măng.

- Hoạt động tự chọn.
	- Kể chuyện Giọt nước tí xíu => Trò chuyện và tìm hiểu về các nguồn nước. Sự tuần hoàn của nước.

- Hành vi đúng- sai với môi trường nước.Chơi trò chơi: Hãy chọn hành vi đúng – sai.
	- Chơi trò chơi: Chọn hành vi tiết kiệm điện, nước.

- Chia nhóm vẽ tranh cổ động về Ngày Trái đất, Giờ Trái đất.

- Hoạt động tự chọn.
	- Ôn chữ số, chữ cái đã học.

- Cùng lên ý tưởng về việc bảo vệ môi trường đất, nước, không khí và cách xử lý rác thải.

- Hoạt động tự chọn. 
	 - Nghe bài hát, xem video về bảo vệ môi trường.

- Phân công nhiệm vụ cho các nhóm để chuẩn bị dự án của tuần sau về chủ đề “Tái chế”.

- Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Nhánh 3
	- Trò chuyện, đàm thoại, phân công nhiệm vụ để tiếp tục cho dự án “Thời trang tái chế.(Sử dụng những nguyên liệu gì, mẫu thiết kế ra sao) và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.
	- Ôn chữ cái đã học.

- Các nhóm thiết kê, đo và cắt theo mẫu thiết kế, tiếp tục phân công nhiệm vụ cho thành viên sưu tầm các đồ dùng, nguyên vật liệu (Hột hạt, kim sa, cúc…trang trí) phục vụ cho dự án steam thêm phong phú.

- Hoạt động tự chọn.

 
	- Chơi trò chơi: Vật nổi vật chìm
-Kiểm tra các nhóm về việc thực hiện thiết kế trang phục, động viên, khuyến khích, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn. Đánh giá kết quả qua bảng phân công.
	- Thuyết trình một số ý tưởng mới và mẫu trang phục mới được thiết kế.

- Chuẩn bị các điều kiện cho buổi biểu diễn vào ngày mai.

- Nói lên ý tưởng về việc tái chế rác thải bảo vệ môi trường.


	- Đánh giá buổi trình diễn trang phục, trẻ nói cảm xúc của mình.

- Cô nhận xét, tuyên dương. 

- Nêu gương bé ngoan.


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	Căng tin


	- Trẻ biết tên món ăn, có kỹ năng pha nước quất, biết thực hiện hoạt động gọn gàng, hợp vệ sinh.

- Trẻ biết cách sắp xếp, thỏa thuận phân công vai chơi và thực hiện theo các hành động của vai chơi.
	- Pha nước quất 

- Pha trà đào 


	- Găng tay thực phẩm, khăn,  bát, cốc, thìa, đường, bình nước lọc, quất đã cắt sẵn, hộp đựng rác.

- Biển tên “Đồ uống khuyến mại”.
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết tên món ăn, mô phỏng được thao tác gói và rán nem.

- Trẻ thể hiện được tính kiên trì, tỉ mỉ trong hoạt động cùng các bạn.

- Trẻ thỏa thuận phân công vai chơi, chơi đoàn kết, biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Gói và rán nem


	- Ni lông, giấy báo, dây chun, xốp màu vụn, chảo, bếp, đĩa,  bát, đũa, hoa bày trang trí, khăn , khăn trải bàn.

- Biển tên món ăn, giá tiền.
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết tên món “Khoai tây chiên”, biết món ăn là thực phẩm giàu chất bột đường, chất béo.

- Trẻ có kỹ năng đóng gói  và trưng bày sản phẩm.

- Trẻ biết giao tiếp văn minh với khách hàng.
	- Khoai tây chiên


	- Khoai tây chiên sẵn, túi zip, kẹp thức ăn, khăn, đĩa, bát, rổ, dây treo, giấy ăn.

- Biển tên món ăn, giá tiền.
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ nói được tên và dạng chế biến của món ăn: Xúc xích.

- Trẻ có kỹ năng dùng que để xiên xúc xích khéo léo, biết trưng bày sản phẩm để thu hút khách hàng.
	- Rán xúc xích
	- Xúc xích đã rán sẵn, que xiên, khăn, đĩa, ống cắm, giấy ăn.

- Biển tên món ăn mới, giá tiền.
	
	
	x

	
	
	Khu vực trưng bày và bán đồ handmade
	- Trẻ có thói quen hành vi, đạo đức tốt: biết phối hợp với nhau để chơi, giao tiếp với nhau lịch sự, có hành vi văn minh.

- Biết trưng bày, trang trí các sản phẩm theo quy tắc sắp xếp sao cho có tính thẩm mỹ.

- Biết ghi giá tiền phù hợp cho từng sản phẩm, biết trưng bày sản phẩm để thu hút khách hàng.

- Biết mời chào khách văn minh, nhẹ nhàng, hợp hoàn cảnh.

- Nhập vai chơi tốt.
	- Lọ hoa làm từ các nguyên vật liệu (chai nhựa, hộp xốp, vỏ lon, vỏ sò...)

- Cây hoa nhựa làm từ xốp màu.
	- Giấy, bút, bảng tên, menu, khăn lau, dập ghim, hoa trang trí.
	- Các sản phẩm như chai nhựa, hộp giấy, xốp màu, băng zôn, khẩu hiệu.


	x
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng thời trang tái chế.

- Sản phẩm đồ tái chế.
	
	- Các trang phục được làm từ nguyên liệu tái chế: Ni lông, giấy báo, vải vụn... 

- Các loại mô hình ô tô, búp bê, đồ chơi làm từ vỏ lon cô ca, vải vụn, gáo dừa...


	
	
	x

	
	
	
	
	- Bán các mặt hàng trong căng tin hưởng ứng “Ngày Trái  Đất”.
	
	- Các loại đồ lưu niệm ( Đồ handmade) : bán các loại nước, bán túi giấy, bán thùng rác mini, khung tranh,  chong chóng giấy ,các đồ chơi handmade từ lõi giấy...
	
	x
	

	2
	Góc xây dựng
	- Xưởng tái chế kì diệu
	- Trẻ biết cách xây, các kiểu xây khác nhau: xây sắp xếp 1-1. 

- Hình dung ra mô hình cần xây, có sự sáng tạo.

- Có kĩ năng xây thuần thục, tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng.

 - Biết đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ.

- Thể hiện được vai chơi, phân công công việc hợp lý, hợp tác tốt.

- Biết thu dọn đồ dùng đúng nơi quy định, gọn gàng, bảo vệ sản phẩm làm ra.


	- Xây các khu vực của nhà máy: Căng tin, khu vực trưng bày vật mẫu, khu nghiên cứu khoa học và thí nghiệm, khu thu gom và xử lý rác thải, khu vực phân loại tái chế rác.
	- Gạch, đồ dùng xây dựng: xô, xẻng, bay, mũ bảo hộ, xe rùa, xe ô tô...; thẻ chơi, hàng rào, chậu hoa, cây hoa, , mô hình người, băng zôn, khẩu hiệu. 
	-  Mô hình nhà, bảng tên các khu vực.
	x
	
	

	
	
	- Sân khấu văn nghệ hưởng ứng Ngày Trái đất 
	
	- Làm sân khấu chào mừng, trang trí khánh tiết, sắp xếp các đồ dùng: Loa, mic, phông, lô gô chụp ảnh, phông dựng tranh...

- Làm sân khấu biểu diễn thời trang, trang trí khánh tiết, sắp xếp các đồ dùng: Loa, mic, phông, lô gô chụp ảnh, phông dựng tranh..Sắp xếp lối đi vào đi ra biểu diễn, chỗ treo trang phục....
	
	- Thảm xốp, phông bằng giấy A0 trang trí với nội dung về Ngày trái đất, lô gô chụp ảnh, phông tuyên truyền ảnh cổ động ngày Trái đất.
- Loa, mic, đồ trang trí...


	
	x
	

	
	
	- Sân khấu biểu diễn thời trang
	
	
	
	- Thảm, rèm, đèn, mic, loa, đồ trang trí. Trang phục tái chế, khu check in cho khán giả.
	
	
	x

	3
	Góc học tập
	Thư viện xanh
	- Trẻ xem tranh truyện và kể câu chuyện theo ý thích.

 -Có kĩ năng xem sách, biết lật giở từng trang lần lượt.

- Tập trung khi xem sách, hào hứng tham gia đóng kịch.

 -Biết chia vai chơi cho nhau, không nói to.

- Thể hiện được lời thoại, cử chỉ của nhân vật.
	- N1: Xem sách truyện về môi trường: Vương quốc rác, ngôi nhà hoa quả, chiếc rễ đa tròn, việc tốt quanh ta, hành trình của bầy ong. Sưu tầm và làm album về  các loại rác hữu cơ, vô cơ
- N2: Xem sách truyện BVMT. Vẽ và làm truyện với nội dung bảo vệ môi trường.
- N3: Về góc chơi, lựa chọn nội dung chơi. Làm album về các hoạt động bảo vệ môi trường (sưu tầm tranh ảnh, viết ký hiệu cá nhân cho quyển album).
	-Tranh truyện, sa bàn, các loại rối.

- Kéo, hồ, giấy, ghim, dập lỗ, dây buộc, họa báo, bút màu.


	x
	x
	x

	
	
	Chữ cái 
	- Trẻ nhận biết được các chữ cái p, q, g, y có trong các từ. Làm quen với một số ký tự đặc biệt, biển báo chỉ dẫn.

- Có kỹ năng chơi các bảng chơi.

- Hứng thú tham gia chơi.


	-Về góc chơi, lựa chọn nội dung chơi.

+ Gạch chân các chữ cái đã học.

+ Ghép từ, nối chữ trong từ tiếng anh.

+ Ghép từ theo gợi ý (Mảnh ghép kỳ diệu)

+Tô chữ rỗng đã học.


	- Hình cảnh có chứa từ có chữ cái p-q, g-y..

- Các bàn cờ, thẻ chữ.

- Bút.

- Sách báo…


	x
	x
	x



	
	
	Khu nghiên cứu khoa học
	- Trẻ biết ích lợi, tác hại của rác đối với con người, môi trường xug quanh (Nước, đất, không khí, cây xanh)

- Trẻ biết quá trình phân hủy của rác. Làm một số thí nghiệm về sự phân hủy của rác.

- Về góc chơi, lựa chọn nội dung chơi.


	- Nguồn gốc của rác.

- Lợi ích, tác hại của rác thải. 

- Chọn gắn hình ảnh đúng- sai.

- Phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ, phân loại rác theo chất liệu, mục đích sử dụng (Đồ dùng cho con người, thức ăn cho động vật).
	- Bảng chơi.

- Lô tô hình ảnh đúng sai.

- Lô tô các loại rác vô cơ, hữu cơ.


	x


	
	

	
	
	
	- Trẻ có kiến thức về Ngày Trái đất, giờ trái đất, điện nước, ô nhiễm nguồn nước có tác hại tới môi trường như thế nào.

.


	- Quy trình sự tuần hoàn của nước.

- Phân loại rác hữu cơ- vô cơ.

- Các hoạt động giữ gìn môi trường nước - 

	- Lô tô hình ảnh nguồn nước.

- Lô tô hình ảnh rác hữu cơ, vô cơ.
	
	x
	x



	
	
	
	
	- Chọn hành vi đúng – sai sử dụng tiết kiệm điện, nước.


	- Tranh hành vi đúng sai trong việc sử dụng tiết kiệm điện.

- Lô tô tranh.
	
	
	

	
	
	
	- Quy trình tái chế của rác và các nguyên vật liệu.

- Lợi ích của đồ tái chế - Trẻ có kiến thức về điện: Nguồn điện được tạo thành từ đâu? (Năng lượng từ mặt trời, sức gió, sức nước…)


	- Khám phá về cấu tạo của đồ dùng tái chế. 

 - Bảng quy trình tái chế rác thải.

- Bảng lợi ích của đồ tái chế.


	-  Lô tô hình ảnh về các đồ dùng, đồ chơi tái chế, quy trình tái chế. Số thứ tự.


	
	
	x

	
	
	Những nhà Toán học tài ba
	- Trẻ nhận biết chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.

- Trẻ biết tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 

- Trẻ phân biệt số chẵn, số lẻ trong phạm vi 10, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10.

- Trẻ đo độ dài nhiều vật bằng một đơn vị đo và nói kết quả đo.
	- Bảng chơi nối số lượng tương ứng, gắn cho đủ số lượng.(N1,N2)
 -Phân chia số lương 9 thành 2 phần.(N1,N2)
- Đo độ dài nhiều vật bằng một đơn vị đo và nói kết quả đo.(N3)
	- Các thẻ số từ 0-10.

- Bảng chơi, lô tô hình ảnh.

- Bút dạ, khăn.
	x
	x
	x

	4
	Góc

nghệ thuật
	Bé làm đồ chơi
	- Biết lựa chọn các nguyên liệu tạo hình khác nhau, các kỹ năng cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra các sản phẩm 

- Có kỹ năng sử dụng kéo, cắt, xé dán, keo, băng dính.

- Hứng thú tham gia hoạt động, yêu quý sản phẩm.
	- Làm tên lửa kỳ diệu, chong chóng, thùng đựng rác từ chai nhựa.

	- Bìa carton, giấy A4, bìa màu, chai nhựa, giấy báo, giấy xi măng.

-Bìa giấy, giấy các màu, giấy gói quà, hột hạt, lá cây,len , que, hồ dán, kéo, dập ghim, dập lỗ bút dạ, dây buộc..
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm trang phục tái chế từ các nguyên vật liệu: Giấy báo, ni lông, giấy gói hoa, vải vụn, chai nhựa...
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Làm túi giấy thay thế túi ni lông, làm thùng rác di động,trang phục biểu diễn sân khấu.

	
	
	x
	

	
	
	Tranh đẹp của bé
	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc, bố cục hài hòa, cân đối.

- Có kỹ năng sử bút vẽ, màu sáp, màu nước. Biết đặt tên sản phẩm của mình.

- Tích cực tham gia hoạt động vẽ.
	- Về tranh cổ động ngày Trái Đất. 
	- Tranh gợi mở.

- Giấy, bìa, màu sáp, màu nước...

- Một số mẫu thời trang gợi ý.

- Giá trưng bày

- Bút lông, khăn lau, khay pha màu.
	
	x
	

	
	
	
	
	- Thiết kế thời trang.
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường.
	
	x
	
	

	5
	Góc

thể chất
	Bé chơi thể thao
	- Trẻ biết chơi các trò chơi phát triển vận động tinh.

- Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi vận động, chơi theo nhóm. 

- Hứng thú tham gia hoạt động.
	- Về góc chơi, lựa chọn nội dung chơi.

 - Boling;

- Ném vòng cổ chai;

- Đá cầu;

- Bé chơi lắp ráp;

- Xâu luồn, buộc cởi dây;


	- Bộ đồ chơi bowling

- Bộ đồ chơi ném vòng

- Bóng

- Vòng, chai.

- Bộ đồ chơi lắp ráp

- Đồ chơi xâu luồn

- Buộc cởi dây


	x
	
	x

	6
	Góc thiên nhiên
	Cùng chăm sóc cây
	- Trẻ biết cách chăm sóc cây.

- Có một số kỹ năng lau lá, tưới nước, nhổ cỏ, xới đất.

- Tích cực tham gia HĐ chơi an toàn đoàn kết hợp tác.


	- Bé chăm sóc cây
+ Xới đất

+ Lau lá

+ Nhặt cỏ

+ Tưới nước

- Chơi vật nổi, vật chìm.

- Chậu chơi cát, nước
	- Một số loại bình tưới, kèo, xô, khăn lau...

- Lô tô chơi vật chìm nổi.

-Đồ chơi cát.
	x
	x
	x



	7
	Góc Steam
	STEAM Earth day
	- Trẻ biết sử dụng được một số từ Tếng Anh chỉ người, sự vật hiện tượng và hành động đơn giản quen thuộc.

- Chơi các trò chơi trong góc chơi.

- Có kỹ năng chơi các trò chơi, chơi theo nhóm

- Tích cực tham gia HĐ chơi an toàn đoàn kết hợp tác.


	- Tìm thẻ chữ và gắn cho đúng với hình ảnh ở bảng.
	-  Thẻ chữ tiếng anh, hình ảnh về bảo vệ môi trường: Earth (Trái đất), land (đất, vùng đất), water (nước), air (không khí), climate (khí hậu), windy (Gió), forest (Rừng), pollute (gây ô nhiễm) …

- Bút sáp màu, phấn, màu nước, bút dạ, bảng, dây đo, đồ dùng để trang trí.

- Lego, lắp ghép que.

- Giấy loại, lá cây, túi ni lông, giấy báo, vỏ sữa chua…
	x
	
	

	
	
	
	
	- Thảo luận nhóm, thiết kế, vẽ, đo thời trang tái chế từ giấy thải, ni lông, lá cây, rơm rạ…
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Chơi lego, lắp ghép que.
	
	
	x
	
	


I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: Rác có từ đâu (Từ 7/4 - 11/4/2025)
      Thứ hai  ngày 7 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTNT

Bé cùng khám phá tính chất của đất, đá, cát, sỏi.


	- Trẻ biết được ý nghĩa, tính chất, các trạng thái khác nhau của các tài nguyên thiên nhiên nước, đất, cát, đá, sỏi.
-Phát triển kỹ năng quan sát, khả năng phân tích và sự chú ý ghi nhớ cho trẻ.
-Giáo dục trẻ biết  bảo vệ các nguồn tài nguyên quí như: đất, cát, đá, sỏi, nước.

	- Một số thau to để đựng đất, cát, đá, sỏi, nước.
- Tranh, băng đĩa về 1 số hình ảnh  sản phẩm được làm bằng đất, cát, đá, sỏi, nước.
- 1 số dụng cụ khác như: khay nhựa, ly, muỗng, khuôn, đũa, kính lúp…

	*Ổn định : Cô và trẻ hát bài:Cho tôi đi làm mưa với.

* Hoạt động 1: Cô cho cả lớp xem  băng, đĩa, về tài nguyên: đất, cát, đá, sỏi và các sản phẩm được làm nên từ đất, cát, đá, sỏi.
* Hoạt động 2: Cho trẻ khám phá về đặc điểm, tính chất của nước, đất, đá, cát, sỏi.
-  Cô cho trẻ về 4 tổ tìm hiểu về 4 thứ khác nhau: Tổ 1 tìm hiểu về đất. Tổ 2 tìm hiểu về  đá. Tổ 3 tìm hiểu về cát, Tổ 4 tìm hiểu về sỏi và yêu cầu trẻ:
- Các con hãy nói lên nhận xét của mình.
- Tổ 1 vàTổ 2: các con thấy đất, cát là những chất như thế nào?
+ Có màu không? Có mùi không? Đất ,cát dùng để làm gì?
+ Các con hãy dùng kính lúp soi xem đất và cát có những gì?
+ Cho trẻ làm thí nghiệm hoà đất cát vào nước thì có điều gì xẩy ra?
+ Như vậy có thể kết luận cái gì có thể hoà tan trong nước? Cái gì không?
- Tổ 3 và tổ 4: Các con thấy đá, sỏi là những chất như thế nào? Có màu? Có mùi không?
+ Đá và sỏ dùng để làm gì? Cho đá và sỏi vào nước thì điều gì sẽ xẩy ra?
+ Con hãy dùng 1 vật nặng đập lên đá, sỏi xem xuất hiện điều gì không?
+ Như vậy có thể rút ra kết luận, đá, sỏi là những thứ không tan trong nước và rất cứng.
- Cô tổng hợp các ý kiến cho trẻ dễ hiểu: đất, đá, cát ,sỏi,nước là những nguồn tài nguyên rất quí đối với chúng ta. Nó giống nhau là đều không có mùi, không có vị. Khác nhau là đất, đá, cát, sỏi có màu và ở thể rắn. còn nước không có màu và chủ yếu là ở thể lỏng.
* Hoạt động 3: Trò chơi cũng cố.
- TC: “Thi nói nhanh”.
+ Cô cho trẻ kể tác dụng của các tài nguyên dùng để làm gì? bạn nói sau không được lặp lai.
- TC “Thi chọn đúng”: hãy lấy các hoạt động cần đến đất, đá,cát, sỏi, nước gắn lên bảng.
- Cô cho trẻ chơi, trong lúc chơi cô có thể gợi ý và khuyến khích trẻ chơi tốt.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTTC

Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát 


	- Trẻ biết đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát, đi thăng bằng trên ghế thể dục, không làm rơi túi cát xuống đất.

- Chơi thành thạo trò chơi nhảy tiếp sức.
- Phát triển thể lực và sự khéo léo cho trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức tổ chức trong giờ học.

	- Ghế băng thể dục
- Túi cát, lá cờ

- Nhạc “ Ai nhanh hơn”

	1. Hoạt động1: Trò chuyện gây hứng thú
- Chào mừng các bạn tham gia chương trình “Sống vui khỏe”
Chương trình của chúng ta phải trải qua các phần sau :
        - Phần 1: Chung sức.
        - Phần 2: Vượt chướng ngại vật
        - Phần 3: Trổ tài.
2. Hoạt động 2: Khởi động
- Cô và trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi quen thuộc xen kẽ nhau, về 2 hàng quay ngang dãn cách chuẩn bị tập bài tập phát triển chung.
3. Hoạt động 3: Trọng động
* Phần 1: Chung sức
- Chào mừng các bạn bước vào phần trung sức các vận động viên cùng tập bài tập thể dục tay không nhé.
 + Tay 2 : Đưa tay ra phía trước, lên cao.
+ Chân 1: Ngồi khuỵu gối.
+ Bụng 4 :  Đứng nghiêng người sang hai bên.
+ Bật 2: Bật tách chân khép chân.
      (Thực hiện  các động tác 2 lần - 8 nhịp)
* Vận động cơ bản:  Đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát.
* Phần 2: Vượt chướng ngại vật.
- Chào đón các vận động viên bước vào phần 2 hôm nay chúng ta phải vượt qua 1 chướng ngại vật đó là: “Đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát”.
- Mời các vận động viên quan sát ban tổ chức làm mẫu.
- Cô tập lần 1: Không phân tích.
- Cô  tập lần 2: Phân tích động tác
Cô đứng ở đầu ghế, đặt túi cát lên đầu, mắt nhìn đầu ghế kia, tay chống hông. Bước liên tục trên ghế thể dục, đến đầu ghế kia cầm túi cát và bước bằng 2 chân xuống đất.
* Trẻ thực hiện.
- Cô mời 1 một trẻ lên tập.
- Cô cho lần lượt từng nhóm trẻ lên tập.
( Cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ)
- Cô cho 2 đội là 2 gia đình thi đua nhau.
(Cô đông viên khuyến khích 2 đội tập)
- Cô hỏi trẻ tên  bài tập
 * Phần 3: Trổ tài.
- Chào mừng các vận động viên bước vào phần cuối chương trình mang tên “Trổ tài”. ở phần này các bé được tham gia trò chơi mang tên “ Nhảy tiếp sức”.
- Cô gợi hỏi lại trẻ cách chơi luật chơi.
=> Cô chốt lại:
- Cô tổ chức cho cả lớp chơi 2 – 3  lần.
( Cô động viên khuyến khích trẻ chơi)
- Hỏi lại tên trò chơi.
- Nhận xét sau khi chơi.
+ Nhận xét và trao quà cho 2 đội, hướng hoạt động tiếp theo.
3. Họat động 3: Hồi tĩnh
Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân trường 1-2 vòng.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ tư ngày 9 tháng 4 năm 2025
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNT

Tách gộp trong phạm vi 9
	- Trẻ biết chia 9 đối tượng thành 2 phần  bằng các cách khác nhau.

- Tích cực tham gia vào hoạt động cùng các bạn.

- Biết cất đồ dùng học tập vào đúng nơi quy định.


	- Mỗi trẻ sưu tầm và mang theo đến lớp 1 loại hột hạt có số lượng trong phạm vi 9: Hạt gấc, hạt lạc, hạt mít…

- Thẻ số theo nhóm:1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

- Các hình ảnh về các nhóm có 9 đối tượng trên máy tính

- Mỗi trẻ có đủ 8cây cùng loại 


	* Hoạt động 1: Thêm bớt trong phạm vi 9.

- Ôn lại đếm trong phạm vi 9:

 + Cô cho trẻ đếm theo tiếng vỗ tay của cô

 + Cô giậm chân 9 tiếng và trẻ đếm

 + Mời 9 bạn trai lên - Trẻ đếm

 * Hoạt động 2: Bé thực hiện các cách chia.
- Chia 9 đối tượng thành 2 phần.

- Mỗi trẻ nhặt chín lô tô cây nhỏ và về chỗ ngồi

- Cô cho trẻ tự chia theo ý trẻ, cho trẻ nói kết quả chia (Gắn thẻ số vào từng phần)

- Lần sau trẻ chia theo yêu cầu của cô và gắn thẻ số tương ứng

- Cho trẻ chơi với các sile trên máy tính

- Cô nhắc lại các cách chia 9 đối tượng thành 2 phần gồm 4 cách chia: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

* Hoạt động 3: Cùng nhau ôn luyện 

- Trò chơi 1: "Chia các loại cây theo nhóm"

 + Cách chơi: Cô nói tên lại cây - Trẻ chia cây thành 2 phần, rồi nói kết quả chia.

- Trò chơi 2: "Đưa cây về vườn trồng".

+ Cách chơi: Cho trẻ đưa cây về từng khu khác nhau: Cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây cảnh

- Khuyến khích trẻ làm nhanh, khéo, trồng  đẹp...

- Trò chơi 3: "Kết bạn"

 + Cách chơi: Trẻ kết bạn theo nhóm 8 bạn: Lần lượt tách nhóm theo yêu cầu của cô

- Kết thúc hoạt động: Trẻ thu dọn đồ dùng

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ năm ngày 10 tháng 4 năm 2025
	Tên HĐ- LV


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành



	PTNN

Kể chuyện sáng tạo: Nhựa không phải thức ăn của cá
	-Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện. Hiểu nội dung câu chuyện

- Rèn khả năng lắng nghe, hiểu và trả lời câu hỏi của cô

- Phát triển ngôn ngữ biểu cảm cho trẻ, phát triển vốn từ cho trẻ

- Trẻ yêu mến nhân vật trong truyên, thể hiện sự ủng hộ, đồng tình với hoạt động trong truyện.

- Trẻ hào hứng tích cực tham gia vào hoạt động


	- Máy tính có video truyện, que chỉ, tranh truyện.

- Nhạc không lời khi cô kể chuyện


	*Hoạt động 1. Ổn định tổ chức
 - Cô và trẻ cùng hát bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh”

+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát nói về điều gì?

*Hoạt động 2. Truyện kể bé nghe 
- Cô giới thiệu tên truyện " Nhựa không phải thức ăn của cá" 
- Cô kể cho trẻ nghe lần 1: Diễn cảm bằng cử chỉ điệu bộ.
- Các con thấy câu chuyện như thế nào?

- Tóm tắt nội dung câu truyện: Câu chuyện " Nhựa không phải thức ăn của cá " nhằm giáo dục chúng ta ý thức bảo vệ môi trường, biết thu gom rác thải, biết phân loại rác và xử lí rác một cách khoa học.

- Cô kể lần 2: Bằng tranh truyện
- Các con vừa nghe cô kể chuyện gì?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

- Truyện gì xảy ra với Nhựa không phải thức ăn của cá?

- Phải làm gì để sinh vật biển ngừng ăn nhựa?

(Sau mỗi lần hỏi, trẻ trả lời lại bằng cách trích sáng tạo câu chuyện theo ý của mình)

*Hoạt động 3: Phim hoạt hình cho bé

- Cô kể lần 3 bằng video truyện trên máy tính.

=> Giáo dục: Câu chuyện giáo dục chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường, biết thu gom rác và xử lí rác 1 cách khoa học, 1 trong những hoạt động thiết thực hiện nay đó là phân loại rác thải và tái chế rác thải.

- Kết thúc: Cô cùng trẻ đi thu gom rác để đúng nơi quy định



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị 


	Tiến hành

	PTTM

KNCH

  “Chiến binh xanh”


	- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả và thuộc lời bài hát, biết hưởng ứng cùng cô. 

- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
- Rèn kỹ năng nghe và cảm thụ âm nhạc cho trẻ. 

- Rèn kỹ năng mạnh dạn và nhanh nhẹn ở trẻ.
- Giáo dục trẻ phải biết giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, vứt rác đúng nơi quy định 
	- Cô, trẻ gọn gàng sạch sẽ.
- Nhạc không lời bài hát: Chiến binh xanh, Em vẽ môi trường màu xanh

- Tranh vẽ ngôi nhà
- Vòng thể dục

	*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức: 
- Cô cho trẻ xem video dạy : Kĩ năng sống không xả rác.

- Các con vừa được xem video gì? Bạn nhỏ đã làm gì
*Hoạt động 2: Dạy hát “Chiến binh xanh” sáng tác nhạc sĩ Lou Hoàng
- Cô giới thiệu tên bài, tên tác giả.
- Cô hát lần 1

+ Giảng nội dung bài hát. Các chiến binh xanh cùng nhau dọn vệ sinh trường lớp và dọn rác đúng nơi quy định khi đến trường để ngôi trường ngày thêm sạch đẹp, nhắc nhở các bạn nhỏ thông điệp hãy là những người văn minh – lịch sự

- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc.
+ Hỏi trẻ cô vừa hát bài hát gì?

+ Bài hát do ai sáng tác?

- Cô và trẻ cùng hát 2-3 lần 

- Từng tổ hát.
- Nhóm hát
- Cá nhân trẻ hát.

- Cả lớp hát kết hợp nhún chân

- Cho trẻ hát theo hiệu lệnh của cô: hát to – nhỏ, hát chuyển tiếp,...

- Cô lắng nghe, sửa sai cho trẻ.
- Cô luôn động viên, khuyến khích, khen ngợi trẻ.

- Hỏi trẻ lại tên bài hát, tên tác giả

* Hoạt động 3: Nghe hát “ Em vẽ môi trường màu xanh”, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân

- Cô giới thiệu tên bài hát nghe

- Cô hát lần 1. Giảng nội dung bài hát nghe: Em vẽ môi trường màu xanh chung quanh đầy những ánh nắng. Và ta chung tay chăm sóc màu xanh bảo vệ môi trường. Ôi môi trường xanh, môi trường xanh thật đáng yêu. 

- Cô hát lần 2 cho trẻ vận động cùng với cô.

* Hoạt động 4: Trò chơi “Ai nhanh nhất ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

+ Cách chơi: Mời 10 trẻ chơi, trẻ đứng thành vòng tròn quanh chiếc vòng. Khi cô bật nhạc, trẻ chơi sẽ đi vòng quanh những chiếc vòng đó, vừa đi vừa hát theo nhạc, nhạc nhỏ trẻ đi chậm, nhạc to trẻ đi nhanh. Khi nhạc dừng, nhiệm vụ của trẻ là phải nhảy thật nhanh vào vòng tròn.

+ Luật chơi: Ai không nhảy được vào vòng khi nhạc dừng sẽ bị thua cuộc

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. (Mỗi lần chơi sau rút ngắn số vòng)

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: Ngày Trái đất (Từ ngày 14/4 - 184/2025)

Thứ hai ngày 14 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị 
	Tiến hành

	PTTC

Ném đúng và bắt được bóng bằng 2 tay với người đối diện ở khoảng cách xa 4m.


	- Trẻ nhớ tên vận động, biết dùng sức của đôi tay ném và bắt bóng bằng hai tay.

  - Trẻ biết phối hợp tay nhịp nhàng để bắt bóng, không làm rơi bóng xuống đất. Rèn kĩ năng ném đúng hướng, kĩ năng phản ứng nhanh nhẹn.

   - Trẻ yêu thích luyện tập, nhanh nhẹn trong khi vận động.

  - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động .


	- Rổ bóng đủ cho trẻ, vòng .

- Nhạc thể dục .


	Hoạt động 1. Khởi động 

-Cô cho trẻ đi chạy theo vòng tròn đi bằng gót chân ,mũi chân sau đó chuyển đội hình hàng dọc dàn hàng ngang tập bài tập phát triển chung.

Hoạt động 2. Trọng động.
1. Bài tập phát triển chung

*Động tác hô hấp:Thổi nơ
* Động tác tay : Tay đưa ra phía trước lên cao 
* Động tác chân: Hai tay chống hông khụy gối
* Động tác bụng :  Hai tay giơ cao gập người về phía trước
* Động tác bật :Hai tay chống hông bật chụm chân và tách chân

ĐTNM: Tay.
2. Vận động cơ bản: Cô giới thiệu bài tập “Ném đúng và bắt được bóng bằng 2 tay với người đối diện ở khoảng cách xa 4m”
- Cả lớp nhắc lại tên vận động 
- Để thực hiện đúng chính xác các con xem cô thực hiện trước 
- Cô làm mẫu.
 + Lần 1: không giải thích.
 + Lần 2: vừa làm vừa giải thích:  Cô đứng đối diện, cách nhau khoảng 4 m. Cô cầm bóng bằng 2 tay đưa lên cao và ném cho người đứng đối diện mình. Người đối diện bắt bóng bằng hai tay và ném ngược lại.
- Cô vừa thực hiện xong động tác gì? 

- Mời 2-3 trẻ lên thực hiện

- trẻ nhận xét bạn.

- Cho trẻ 2 đội lần lượt thực hiện

- Thi đua 2 đội. 
- Cô bao quát sửa sai động viên trẻ 
- Trò chơi  : Đá bóng
  -Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi

-Cho trẻ chơi 2l.
Hoạt động 3 . Hồi tĩnh

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	PTNN

Steam 5E

Truyện Giọt nước tí xíu


	* Kiến thức

- Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả, hiểu nội dung câu chuyện.

- Trẻ hiểu được ích lợi của nước đối với đời sống con người, động vật, thực vật trên trái đất.

* Kĩ năng

- Rèn kĩ năng chú ý, ghi nhớ, phát triển vốn từ và cách phát âm cho trẻ.

- Trẻ trả lời rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu, đúng nội dung câu chuyện, thể

hiện được một số lời thoại của nhân vật: Tí Xíu, ông Mặt Trời, các bạn của Tí Xíu.

- Trẻ biết kể lại được câu chuyện một cách sơ lược.

* Thái độ

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh nguồn nước, tiết kiệm nước.

- Hứng thú tham gia vào hoạt động, tự tin mạnh dạn.
	-PP giáo án
- Video truyện

- Nhạc bài hát Cho tôi đi làm mưa với

- Lọ nước, cốc thuỷ tinh

-Máy tính,Tivi


	E1 : Khơi gợi/ Gắn kết

- Cô chào và giới thiệu các đội chơi:

+ Đội “Mặt trời”

+ Đội “ Ngôi sao”

+ Đội “ Giọt nước”

- Cô cầm lọ nước nhỏ một giọt vào cốc và hỏi trẻ: Các con nhìn xem cô có gì đây nào?

- Từ giọt nước này sẽ xuất hiện hiện tượng gì các con lắng nghe câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” của tác giả Nguyễn Linh.

E2: Khám phá:

- Cô kể lần một kết hợp với lời nói, điệu bộ, cử chỉ minh họa.

-Cô vừa kể câu chuyện gì?

- Cô kể lần 2 qua màn hình tivi
- Các con có cảm nhận gì khi nghe xong câu chuyện.

E3: Giải thích:

- Giúp trẻ hiểu nội dung qua trò chơi “Ai thông minh”

+ Cô cho trẻ xem hình ảnh các hiện tượng (Hạt mưa ,Mặt trời, Mây, Tia chớp Mặt Trăng, ngôi sao)

+ Sau mỗi hình ảnh có các câu hỏi.

+ Hình ảnh thứ 1: Mặt trời: Trong câu chuyện có những ai?

+ Hình ảnh thứ 2: Mây: Tí Xíu là ai?

+ Hình ảnh thứ 3: Tia chớp: Mở đầu câu chuyện Tí Xíu đã gặp ai?

+ Hình ảnh thứ 4: Các vì sao: Chuyện gì đã xẩy ra với Tí Xíu?

+ Hình ảnh thứ 5: Mặt trăng: Khi vào đến đất liền, Tí Xíu đã gặp chuyện gì? Con hãy kể lại đoạn chuyện này?

+ Theo các con nội dung câu chuyện này là gì?

+ Cô tóm tắt nội dung câu chuyện: Từ một giọt nước ở biển cả, Tí xíu được ông mặt trời chiếu những tia nắng ấm biến thành hơi bay lên trời gặp cơn gió lạnh tí xíu trở thành những đám mây, khi bầu trời có tia chớp và tiếng sét tí xíu lại thành nhứng giọt nước mưa rơi xuống mặt đất tạo thành ao hồ, sông suối,…
* Giáo dục: 

- Con hãy kể những nguồn nước sạch mà con biết nào?

- Để có nước sạch để dùng trong cuộc sống chúng ta phải làm gì?

- Khi sử dụng nước xong con phải làm

gì? Vì sao con phải làm như vậy?

- Trò chơi chơi “ Ai nhanh nhất” trẻ xếp các bức tranh theo trình tự nội dung câu chuyện.

E4: Củng cố/Mở rộng/Áp dụng:

- Ở phần này các đội cùng nhau thể hiện tài năng kể chuyện diễn cảm của mình với câu chuyện “ Giọt nước Tí Xíu”

- Cô và trẻ cùng nhau kể lại câu chuyện: đến bức tranh của nhóm nào thì nhóm đó cùng cô kể lại nội dung câu chuyện của bức tranh đó.
( Cô bao quát giúp đỡ trẻ thể hiện đúng vai diễn)

* Giáo dục: 

- Cô nhận xét. tuyên dương trẻ.

E5: Đánh giá

- Nhận xét, góp ý, động viên, tuyên dương.
 - Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nước.
- Hát bài “ Cho tôi đi làm mưa với? ra ngoài sân dạo chơi.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTTC- KNXH 

Bé tiết kiệm nước


	- Trẻ biết các nguồn nước, ích lợi của nước đối với sự sống
- Trẻ biết các hành động đúng và sai về bảo vệ nguồn nước
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch, sử dụng nước đúng mục đích
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động

	- Nhạc bài hát : “Cho tôi đi làm mưa với”
- Tranh ảnh về tác hại cuả việc làm ô nhiễm nguồn nước, những việc làm gây ô nhiễm môi trường nước, cách bảo vệ nguồn nước
- 2 bể nuôi cá

	 Hoạt động 1: Cho tôi đi làm mưa với
- Cô và trẻ hát bài hát cho tôi đi làm mưa với
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Chúng mình nhìn thấy mưa ở đâu?
+ Chúng mình thấy nước có ở những đâu?
Hoạt động 2: Nước thật đáng quý
- Cô cho trẻ nhắc lại đặc điểm của nước
+ Giả sử trong cuộc sống của chúng ta nếu không có nước thì điều gì sẽ xảy ra?
- Cô cho trẻ nhắc lại lợi ích của nước
=> Cô kết luận: nước rất quý, cần thiết cho đời sống của con người,nếu thiếu nước con người, cây cối và các loài động vật sẽ không sống được
* Dạy trẻ kỹ năng sử dụng nước đúng cách
- Cô tạo tình huống về các hành vi sử dụng nước đúng và chưa đúng
+ Cho trẻ nhận biết hành vi đúng hay sai
+ Cho 2-3 trẻ thực hiện lại hành vi sử dụng nước đúng cách
- Cô và trẻ cùng đọc bài ‘Vè về nước’ về chỗ ngồi và xem hình ảnh đường dẫn nước bị hỏng:
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu đường dẫn nước không được xử lý kịp thời?
=> Giáo dục trẻ cách sử dụng nước đúng cách
* Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ nguồn nước
- Cô đưa ra 2 bể nuôi cá bẩn và sạch, cho trẻ quan sát và đưa ra nhận xét
+ Tại sao con cá lại chết? vì sao con biết đó là nước bị ô nhiễm?
+ Tại sao con cá vẫn sống? vì sao con biết đó là nước sạch?
- Bây giờ cô có yêu cầu dành cho các bạn, các bạn hãy xem trong đoạn video có những hành vi nào gây ô nhiễm nguồn nước
- Cho trẻ xem 1 đoạn video về nguồn nước bị ô nhiễm
+ Chúng mình hãy kể cho cô xem trong đoạn video vừa rồi có những hành vi nào gây ô nhiễm nguồn nước?
+ Cô kiểm tra kết quả của trẻ bằng hình ảnh
- Cô đưa ra 1 hình ảnh trọng tâm và trò chuyện
+ Con đang xem hình ảnh gì? khi thấy hình ảnh này con sẽ làm gì?
=> Giáo dục trẻ cách bảo vệ nguồn nước
+ Nếu con người sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm thì sẽ như thế nào?
* HĐ3: Bé chơi với các trò chơi

1.Trò chơi ôn luyện: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: Cô có các bức tranh về nguồn nước, trẻ đi vòng tròn vừa đi vừa hát, khi cô yêu cầu về nguồn nước nào thì trẻ về nhanh nguồn nước đó

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần( Kết hợp với bài hát: Mưa rơi)

2.Trò chơi chọn hành vi đúng, hành vi sai khi sử dụng nước 

- Cô giới thiệu luật chơi

- Trẻ chia làm 2 đội  và lần lượt lên gắn tranh về hành vi đúng, sai. Sau thời gian 5 phút đội nào gắn đúng thì đội đó sẽ thắng.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTNT

Số 10 (t1)

	- Trẻ đếm được các nhóm đối tượng có số lượng 10, nhận biết chữ số 10.
- Trẻ ghép được các đối tượng với nhau bằng cách xếp tương ứng 1-1
- Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1-1, đếm và so sánh số lượng trong phạm vi 10.
- Trẻ có ý thức học tập, biết thực hiện theo yêu cầu của cô, đoàn kết phối hợp với bạn khi tham gia trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.

	-Đồ dùng của cô: Thẻ số  10

-Đồ dùng của trẻ : 10 lô tô chai nước, 10 người

-Thẻ số từ 1-10

Giấy vé nhóm đồ dùng và chữ số tương ứng có số 10

- Một số nhóm đồ dùng , đồ chơi có số lượng là 9 xung quanh lớp 


	HĐ1 :Bé nào nhanh nhất

 -Tìm xung quanh lớp nhóm đồ dùng của chủ đề có số lượng là 9

Cô và trẻ cùng đếm kiểm tra lại

HĐ2 : Đếm đến 10, Nhận biết nhóm có số lượng 10. Nhận biết chữ số 10

- Cô cho trẻ xếp tất cả các số lô tô chai nước ra 

-Lấy 9 người , mỗi người có 1 chai nước . (Nhắc trẻ xếp tương ứng 1-1)

 - Cho trẻ đếm số người

- Cho trẻ đếm số chai nước
- So sánh số chai  và số người: Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy.

- Muốn 2 nhóm bằng nhau phải làm thế nào?

-Muốn số người và số chai bằng nhau ta phải làm thế nào?

- Cho trẻ thêm và đếm lại 

-Để biểu thị cho nhóm có số lượng là 10 người ta dùng số mấy? Ai biết số 10 chọn cho cô 

- Cô giới thiệu số 10 – cách cầm và cách đọc

-Tổ chức cho trẻ đếm và đọc số 10. và đặt số 10 ứng với số lượng chai và người 

- Cho trẻ đếm lại

HĐ3 : Ôn luyện 
* TC 1 : Kết bạn nhóm có số  bạn theo yêu cầu của cô

- Cho trẻ đếm kiểm tra 

* TC2: Gắn chữ số tương ứng với nhóm đồ vật có số lượng 10 và ngược lại tạo nhóm có số lượng 10

* T/C3: Về nhóm tô nhóm có số lượng 10 và tô chữ số 10

- Cô kiểm tra- nhận xét Tô màu chữ số vừa học

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	PTNN

Làm quen chữ g, y
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái g, y. Nhận ra chữ cái h,k trong tiếng và từ chọn vẹn.

- Trẻ có kỹ năng phát âm đúng và ghi nhớ có chủ định

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động 
	- Bài thơ: “ Mùa hè”, 

- Chữ cái: Cầu vồng, Đám mây
- Bảng gài

- Các nét rời ghép chữ

- Bìa, hồ dán

- Lô tô tranh các loại hoa và các cụm từ đủ nghĩa, cụm từ còn thiếu các chữ cái g, y.


	Ổn định:  Cho trẻ hát “ Cho tôi đi làm mưa với” sau đó trò truyện về chủ đề
+ Chúng mình vừa hát về hiện tượng gì?
+ Trời mưa cho chúng ta những gì?
 * Hoạt động 2: Làm quen với chữ cái g, y
* Làm quen với chữ cái g

- Trẻ xem tranh “cầu vồng”

- Đọc chữ cái trẻ biết

- Tìm các chữ đã học

- Cô đọc mẫu chữ g

- Trẻ đọc ( tổ, cá nhân) – cô kết hợp sửa sai

- Giới thiệu chữ h dạng in hoa và viết thường

* Làm quen chữ cái y

- Cho trẻ xem tranh về “đám mây”

- Cô đọc mẫu chữ y

- Trẻ đọc ( tổ, cá nhân) – cô kết hợp sửa sai

- Giới thiệu chữ k dạng in hoa và viết thường

* Chơi: Chữ gì biến mất chữ gì xuất hiện

( Cô điều khiển các chữ cái trên màn hình cho trẻ quan sát chữ nào xuất hiện và chữ nào biến mất)

* So sánh sự khác nhau của chữ g và y

 Hoạt động 3: Ôn luyện

 * Trò chơi1: Thi xem ai chọn nhanh
- Cô nói tên chữ cái
+ Chữ g
+ Chữ y
- Cô nói đặc điểm của chữ cái:
+ Chữ có một nét xiên ngắn bên trái, một nét xiên dài bên phải
+ Chữ có một nét cong tròn bên trái và một nét móc bên phải
* Trò chơi2: “ Lộn cầu vồng”
Kết thúc trò chơi, cô giơ chữ nào trẻ phát âm chữ đó
* Trò chơi: Gạch chân chữ cái
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy bát cơm đầy
Lấy rơm đun bếp
 * Kết thúc: Cùng cô cất dọn đồ chơi 

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: TÁI CHẾ (Dự án steam : Thiết kế, biểu diễn trang phục từ đồ tái chế) Từ ngày 21/4- 25/4/2025)

Thứ hai ngày 21 tháng 4  năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	PTNT-TM

 Steam ngày 1

Thiết kế trang phục từ giấy báo

	- Trẻ dùng các kỹ năng: sắp xếp, gắn đính, buộc, cắt, dán…để tạo thành những đồ trang trí trang phục.

- Biết phối hợp các màu sắc của đồ dùng, sáng tạo để làm ra sản phẩm đẹp theo ý thích.

- Đo độ dài váy áo, Sắp xếp các họa tiết theo quy tắc, nhận biết số sản phẩm.
- Hứng thú và say mê sáng tạo thời trang.


	- Một số đồ trang trí, nguyên vật liệu tái chế: túi nilong, dây ruy băng, sách báo, lá cây... 

- Hộp giấy rỗng, giấy gói quà, hồ dán, dây buộc, giấy màu, cành cây, kéo, khung ảnh, hột hạt, vỏ sò, mút, xốp, vải vụn.


	* Hoạt động 1: Đàm thoại về chủ đề

- Hát “Trái đất này là của chúng mình.”

- Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung bài hát.

- Giới thiệu sắp đến ngày hội “Ngày Trái đất”. Các hoạt động diễn ra kỉ niệm. 

- Ban tổ chức “Ngày trái đất” dự kiến sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang “Môi trường xanh” và mời chúng mình cùng tham gia đấy.

- Chúng mình có ý tưởng gì để tham gia buổi thời này? (Trẻ nói ý tưởng của mình)

- Hôm trước cô đã cùng chúng mình lên ý tưởng và lập kế hoạch cho dự án setam “Thời trang tái chế” vậy bây giờ các nhóm hãy trình bày ý tưởng của mình và công tác chuẩn bị của từng nhóm nào? 

- Các nhóm trình bày ý tưởng: Sử dụng nguyên liệu gì? đã chuẩn bị những gì? Định thiết kế trang phục gì? Có mẫu chưa? Ai là người mẫu? đã đo kích thước

Cô cho các nhóm trình bày ý tưởng:  Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3.

* Hoạt động 2: Thi xem ai khéo
- Cô cho trẻ xem 1 số đồ mẫu thời trang tái chế cô chuẩn bị và cùng nhận xét về nội dung hình thức của thời trang tái chế.

+ Trang phục làm bằng chất liệu gì?

+ Họa tiết như thế nào?

- Cô hướng dẫn trẻ làm.

- Trẻ nói lên ý định của mình.

- Về nhóm vẽ ý tưởng.

- Trẻ trình bày ý tưởng.

+ Trẻ thực hiện 

+ Cô đi bao quát giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn.

* Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm 

- Các nhóm cho người mẫu mặc trang phục thiết kế của nhóm mình và nhận xét sản phẩm của từng nhóm.

- Cô nhận xét chung.

* Kết thúc hoạt động: Trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.



	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ ba ngày 22 tháng 4  năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTNN

Trò chơi với chữ g,y


	- Củng cố rèn luyện kỹ năng nhận biết, đọc các chữ cái: g, y qua các trò chơi.

- Phát triển kỹ năng suy đoán, đọc chữ qua hình ảnh.

- Phát triển ngôn ngữ sáng tạo và khả năng tư duy qua các trò chơi.

- Tham gia tốt các trò chơi.


	- Thẻ chữ cái,  bảng, phấn.

- Thẻ chữ.

- bóng, vợt.

- Hoa chữ.
	1. Hoạt động 1: Nhảy vòng bắt chữ

- Cô cho mỗi trẻ 1 thẻ chữ(g, y)

- Dưới sàn nhà có vòng, có các chữ cái. Khi có hiệu lệnh của cô thì nhảy vào vòng có chữ cái giống với chữ cái cầm trên tay.

- Lượt 2 đổi chữ.

2. Hoạt động 2: Rung chuông vàng

- TC1: vớt bóng có chữ cái g, y.

-TC 2: Gạch chân chữ cái g, y có trong bài thơ cầu vồng.

TC 3: Ghép nét g, y

- Tổ chức cho trể chơi.

 -Nhận xét tuyên dương.

* Giơ thẻ chữ trước mặt trẻ, yêu cầu trẻ đọc nhiều lần. Giúp đỡ trẻ ghép nét và khen ngợi trẻ.

3. Hoạt động 3: Nối chữ đúng với hình vẽ

- Nối chữ g, y với chữ cái có trong từ.

- Tô màu chữ cái theo nhóm.

- Chơi xúc xắc theo chữ.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ tư ngày 22 tháng 4  năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTTC-VĐT

 Đan nong mốt


	- Trẻ nắm được kỹ thuật đan nan vải : đan 1 nan lên, 1 đè xuống, khi đan phải đan sát với nhau. Trẻ biết có nhiều loại nguyên vật liệu để đan.

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay. Phát triển khả năng thẩm mỹ cho trẻ. Kỹ năng hợp tác tác nhóm khi tham gia trò chơi

- Rèn luyện tình kiên trì, cẩn thận.Ý thức kỷ luật trong giờ học.

	- 3 bộ nan to 

- Chiếc mũ ảo thuật

- Cái đồ chơi đan nong mốt từ các nguyên vật liệu khác nhau: Lá dừa, giấy màu, bìa, vải..

- Bảng to

-Nhạc bài Baby Shark, nhạc trẻ thực hiện.

	Hoạt động 1: Baby shark:
- Cô và trẻ cùng tập thể dục với bài hát Baby shark.

- Trò chuyện về đôi bàn tay

- Tạng trẻ món quà: làm ảo thuật từ đôi bàn tay.

Hoạt động 2: Ảo thuật:

- Cô làm ảo thuật với chiếc mũ lấy ra món quà.

- Cho trẻ chuyền tay xem món quà của cô.

- Trẻ khám phá món quà: Trẻ rút những nan vải ra,xem những nan đó như thế nào.

- Cô giới thiệu tên vận động ,cho trẻ mô phỏng bằng tay cách đan nong mốt: lên xuống.

- Cô mời trẻ về chỗ ngồi xem cô hướng dẫn cách đan.

- Cô giới thiệu các nguyên vật liệu khác nhau có thể dùng để đan.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

Hoạt động 3: Trẻ thực hiện:

- Cô mời trẻ về các nhóm và thực hiện đan nong mốt

- Quan sát, động viên , khuyến khích, hỗ trợ kịp thời khi trẻ gặp khó khăn.

- Cô thực hiện xong cô cho trẻ ngắm sản phẩm của mình và của bạn.

- Cho trẻ nhận xét sản phẩm.

Hoạt động 4: Trò chơi:

*Trò chơi kết bạn

- Cô giới thiệu cách chơi: Đi vòng tròn hát bài không xả rác, cô đưa ra hiệu lệnh :Kêt bạn, trẻ sẽ làm theo hiệu lệnh của cô.

+Luật chơi: Bạn nào làm chưa đúng sẽ nhảy lò cò.( trẻ chơi 1-2 lần) 
* Kết thúc : Cô nhận xét tuyên dương  trao thưởng cho trẻ


	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ năm ngày 24 tháng 4  năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTNT

Số 10 (T2)

	-Trẻ biết so sánh,thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10
-Nhận biết về MQH hơn ,kém trong PV 10
-Trẻ có kĩ năng so sánh ,thêm ,bớt
-Phát huy tính tích cực, phát triển tư duy cho trẻ
-Trẻ biết thực hiện theo yêu cầu của cô và tích cực tham gia các hoạt động
	 Đồ dùng phương tiện của cô: Máy tính, máy chiếu ,loa đài…
- Đồ dùng phương tiện của trẻ: Mỗi trẻ 10 lô tô thỏ, 10 lô tô cà rốt , thẻ số từ 1-> 10 . 2 thẻ số 9,10
- 3 ngôi có gắn thẻ số 8, 9,10
	 Hoạt động 1: Ôn số
- Trò chơi chung sức : chia trẻ thành 3 đội lên lấy đồ vật cho đủ số lượng 10
* Hoạt động 2: Nhận biết MQH ,So sánh thêm bớt nhóm đối
có số lượng 10
-Các con lấy rổ ra xem có gì ?
-Lấy 10 thỏ và xếp thành hàng ngang
- 9 cà rốt , xếp ơng ứng 1-1 với mỗi thỏ 1 cà rốt
-Đếm xem có mấy con thỏ? Đặt trẻ số mấy ?
-Đếm xem có mấy cà rốt ? Đặt trẻ số mấy ?
-Ai có nx gì về 2 nhóm này ?
- Nhóm nào nhiều hơn . Nhiều hơn là mấy ?
-Nhóm nào ít hơn. Ít hơn là mấy ?
-Nhóm có 10 nhiều hơn nhóm có 9 thì số 10 ntn với số 9 ?
-Số 10 > 9 thì số 10 đứng ở phía nào của số 9 ?
-Nhóm có 9 ít hơn nhóm có 10 thì số 9 ntn với số 10 ?
-Số 9< 10 thì số 9 đứng ở phía nào của số 10
* KL :
+ Nhóm có 10 nhiều hơn nhóm có 9 nên số 10 > 9 => số 10 đứng sau số 9
+ Nhóm có 9 ít hơn nhóm có 10 nên số 9<10 và 9 đứng trước 10
- Muốn cho số cà rốt bằng số thỏ ta làm thế nào?
- 10 thỏ bớt 1 thỏ còn mấy ?
-Nếu k bớt 1 thỏ ta làm thế nào ?
-Đếm xem có mấy cà rốt ?
- 9 cà rốt thêm 1cà rốt là mấy ?
KL: - vậy 10 bớt 1 còn 9
- 9 thêm 1 = 10
*-Bớt 2 cà rốt
-Các chú thỏ đói quá đã ăn mất 2 củ CR rồi .Vậy 10 bớt 2 còn mấy ?
Lúc này số thỏ và CR ntn với nhau ?
-Nhóm nào nhiều hơn , nhiều hơn là mấy ?
-Nhóm nào ít hơn ,Ít hơn là mấy ?
-Đề mỗi chú thỏ đều có 1 củ cà rốt ta làm thế nào ?
-Vậy 8 thêm 2 là mấy ?
*HĐ 3 : Trò chơi :
+ 1 / Tìm bạn : mỗi trẻ cầm 1 thẻ có 1, 2 ,8, 9 chấm tròn vừa đi vừa hát , khi có hiệu lệnh” tìm bạn” cứ 2 trẻ ghép lại với nhau thành nhóm có 10
+ 2 / Tìm nhà : Trẻ đi vòng tròn hát , khi có hiệu lệnh “ tìm nhà “ trẻ nói “ nhà nào nhà nào” . :
-Nhà có số lượng lớn hơn 9
- Nhà có số đứng liền trước số 9
- Liền sau số 9
- Ở giữa số 8 và số 10
+ 3 / Thêm ,bớt cho đủ số lượng với số cho sẵn
Mỗi trẻ 1 tranh vẽ có các số lượng các nhóm đối tượng khác nhau , trẻ phải thêm hoặc bớt cho đủ số lượng cho sẵn
* Kết thúc
Tuyên dương ,GD trẻ

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




Thứ sáu ngày 25 tháng 4  năm 2025
	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị đồ dùng,

phương tiện
	Tiến hành

	Giờ học

PTTM

Steam ngày 2
Biểu diễn thời trang trang phục tái chế


	- Trẻ hiểu và nhận biết được chất liệu các bộ trang phục được làm từ những nguyên vật liệu tái chế nào. Biết cách đặt tên cho bộ trang phục của nhóm mình.

- Trẻ biết nghe theo đúng giai điệu nhạc, biết đi đúng hướng, và đi đúng phong cách biểu diễn trên sân khấu.

- Rèn kỹ năng khéo léo cho trẻ khi lên sân khấu

- Rèn kĩ năng biểu diễn, rèn sự tự tin trước đám đông,…

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết tái chế rác thải thành những đồ dùng có ích bảo vệ môi trường.
	 -Nhạc biểu diễn cut, nhạc bài “My name is chicky”

- Trang phục tái chế của trẻ: quần áo, váy, túi xách, vòng tay, vòng cổ,…

- Sân khấu, khánh tiết, hoa giả, số báo danh…


	Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát bài : Chiến binh xanh
- Giới thiệu 3 nhóm với trang phục của nhóm mình.

Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hiện
1. Nội dung: Bé biểu diễn trên nền nhạc
a. Lần 1: Các bạn nhỏ đi 1 mình ra biểu diễn, cô giáo đọc tên, giới thiệu đặc điểm bộ trang phục.
- Trang phục Gọi hè- nhóm hoa mặt trời với chất liệu làm từ giấy báo
- Trang phục Nắng mới- nhóm biển xanh với chất liệu làm từ giấy xi măng, túi ni lông.

- Trang phục Gió mát- nhóm tia nắng với chất liệu làm từ chai nhựa

- Cho trẻ thuyết minh về trang phục của nhóm mình.

- Cô quan sát, động viên, giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.

b. Biểu diễn cặp đôi: trẻ sẽ đi cặp nam nữ trình diễn.
c. Trẻ lần lượt đi ra
Hoạt động 3 : Kết thúc hoạt động
- Cô cho trẻ nhận xét, hô to khẩu hiệu Bảo vệ môi trường.

- Cô nhận xét – tuyên dương.

	Đánh giá trẻ hàng ngày:




ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

CHỦ ĐỀ : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Thời gian thực hiện : 4 tuần ( từ 7/4 đến 25/4)

	     GVCN LỚP 5B
	XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CM
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	       Nguyễn Thị Thanh Nga
	                 Nguyễn Thị Mỵ
	                    Đoàn Thị Huyền


TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TÂM


*****************************











KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON





Chủ đề: Bảo vệ môi trường 


Thời gian thực hiện 3 tuần từ ngày 7/4 đến 25/4/2025














LỚP 5B


Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nga


                            Nguyễn Thị Thùy Linh
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